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  Chương trình   LÀM QUEN TRẺ VỚI TIẾNG ANH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY EDUPLAY 
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Week 28: I’m smart 
I. Dialogue 

1. What comes next? – Cái gì xuất hiện tiếp theo? 

    A car. – Một cái ô tô 

2. How many? – Có bao nhiêu cái ô tô? 

    2 cars. – 2 cái ô tô  

 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

Week 27: Numbers  
I. Vocabulary 

1. one /wʌn/: một 

2. two /tuː/: hai 

3. three /θriː/: ba 

4. four /fɔːr/: bốn 

5. five /faɪv/: năm 

6. six /sɪks/: sáu 

7. seven /ˈsevən/: bảy 

8. eight /eɪt/: tám 

9. nine /nain/: chín 

10. ten /ten/: mười  

II. Dialogue  

1. How many apples are there? – Có bao nhiêu quả táo ở đây? 

2. There is one apple. – Có một quá táo 

3. There are two apples. – Có hai quả táo  
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Week 29: Shapes 
I. Vocabulary 

1. rectangle /ˈrektæŋɡəl/: hình chữ nhật 

2. circle /ˈsɜː.kəl/: hình tròn 

3. oval /ˈəʊ.vəl/:  hình bầu dục 

4. square /skweər/: hình vuông 

5. plane /pleɪn/: máy bay 

6. truck /trʌk/: xe tải 

II. Dialogue  

1. What shape is it? – Đây là hình gì vậy? 

     It’s a circle. – Đây là một hình tròn 

2. I’m drawing a circle – Tớ đang vẽ một hình tròn 

 

 

 


